CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG  KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
Tên khách hàng mua điện: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Địa chỉ mua điện:390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tổng công suất lắp đặt 520 KW;         Cấp điện áp  0.4 KV.
Công suất sử dụng cao nhất  380 KW;         Công suất sử trung bình .....……………….KW.
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	Số lượng
	Hệ số đồng

thời
	Thời gian sử dụng ngày
	Tổng công suất sử dụng (kW)
	Điện năng sử dụng (kWh/ngày)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Từ …đến .....giờ
	Tổng
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=3x4x5
	9=8x7
	10

	1
	Máy vi tính
	0,4
	800
	0,8
	
	13
	256
	3328
	

	2
	Máy lạnh
	1,5
	60
	0,6
	
	13
	54
	702
	

	3
	Máy nén khí
	5
	3
	0,6
	
	13
	15
	195
	

	4
	Máy lạnh
	3,75
	10
	0,6
	
	12
	22,5
	270
	

	5
	Chiếu sáng
	0,04
	500
	0,7
	
	12
	14
	168
	

	6
	Quạt Trần
	0,1
	240
	0,7
	
	12
	16,8
	201,6
	

	7
	Quạt treo 
	0,04
	100
	0,7
	
	12
	2,8
	33,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	381.1
	4663
	


                                                                                    ........., ngày............ tháng.....năm......... 

                                               
               BÊN MUA ĐIỆN                                                                    

       

           (ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                           

